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TÓM TẮT

Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh của ung thư biểu mô da và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu,mô tả cắt ngang.Thực hiện ở 178 bệnh nhân (BN) UTD đã được chẩn đoán và điều trị phẫu thuật trong thời gian 10/2011-5/2015,tại bệnh viện K và Bệnh viện TƯQĐ 108. Ghi nhận các thông tin về tuổi và giới của BN cùng những đặc điểm về khối u: vị trí,kích thước, giai đoạn lâm sàng, cách thức phẫu thuật.Phân typ mô bệnh học (MBH), độ mô học, giai đoạnTNM theo Uỷ ban liên hợp của Hoa Kỳ về ung thư, phiên bản thứ 7, năm 2010. Đánh giá tình trạng sống của vạt sau phẫu thuật và theo dõi tái phát,di căn sau thời gian theo dõi trung bình là 23,8 ± 11,2 tháng. 
Kết quả và kết luận: Ung thư biểu mô da thường gặp ở người cao tuổi, tuổi trung bình: 66 ± 0,13; tỷ lệ nam/nữ = 0,87; chủ yếu gặp u ở vùng da mặt (86,6%), nhất là vùng da mũi, má và mắt (84,8%). Tỉ lệ ung thư biểu mô tế bào đáy cao hơn ung thư biểu mô tế bào vảy (64,6% so với 35,4%). Phương pháp điều trị phẫu thuật chủ yếu là cắt bỏ rộng, đóng kín khuyết hổng sau cắt bỏ u bằng phương pháp khâu trực tiếp, sử dụng vạt ngẫu nhiên, vạt trục mạch cuống liền, vạt tự do hoặc ghép da rời. Theo dõi trung bình sau 23,8 ± 11,2 tháng thấy tỷ lệ tái phát u là 3,4%.

Từ khoá: Ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy

SUMMARY

SKIN CARCINOMA: SOME CLINICOPATHOLOGICAL FEATURES

AND  ASSESSMENT OF TREATMENT RESULTS BY SURGERY
Objective: To determine the clinical, pathological of skin carcinoma and evaluate the results of treatment by surgery.

Patients and Methods: AProspectivecross-sectional descriptive study, performed on 178 patients with skin carcinoma whom were diagnosed and treated at The K Hospital and Military Central hospital 108 from October 2011 to May 2015. Data Collected of patients including ages and gender as well as chracteristics of the skin tumors such as location, size, clinical stages and surgical methods. The histological classification were types, grades, TNM stages according to the American Joint Committee on Cancer (AJCC), 7th Edition (2010). about the Flap`s status wereevaluated post operative and follow-up the recurrence of tumors in a period of 23,8 ± 11.2 in average. 
Results and Conclusions: Skin cancer is frequent in old age patients with an everage of 66 ± 0,13 years old. The  ratio of male / female is 0,87, tumors mainly located on head and neck (86,6%), especially on nose, cheeks and eyelids (84.8%). The incidence of basal cell carcinoma is higher than squamous cell one (64,6% versus35,4%). The surgical methods are mainly used with wide resection and close the defects with primarily closure, random flaps, perforator flaps and free flaps or skin grafts. Follow-up 23,8 ± 11.2 months in average, shown that the recurrent rate of tumors is 3.4%.
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